
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 
—————————— 

Bản án số: 122/2017/HSST 

Ngày: 28-9-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM- TỈNH ĐỒNG NAI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Dần 

+ Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Huy Giáp và ông Tạ Văn Đài 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Hồng Phúc- Thư ký 

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Vòng A Chi- Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom- 

tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 113/2017/HSST ngày 01 

tháng 9 năm 2017 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Đức H (H sẹo), sinh năm 1982 tại Đồng Nai. Trú tại: Số nhà 65 

khu 2, ấp B, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Không. Trình độ học 

vấn: 9/12. Con ông Nguyễn Văn L và bà Lê Thị D. Có vợ là Nguyễn Thị H và 

02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2013. Tiền án: Ngày 16/9/2015, bị 

TAND huyện Trảng Bom xử phạt 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”, chấp hành xong hình phạt vào ngày 21/01/2017. Tiền sự: Không. Bị bắt 

quả tang ngày 20/6/2017 (Có mặt).  

2. Nguyễn Minh N (T), sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Trú tại: Số nhà 141 

khu B, ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: Không. Trình độ học 

vấn: 9/12. Con ông Nguyễn Hữu H và bà Vũ Thị Ánh H. Có vợ là Lê Thị Minh 

T và 01 con sinh năm 2012. Tiền án, tiền sự: Chưa. Bị bắt quả tang ngày 

20/6/2017 (Có mặt).  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Lâm Hoài H, sinh năm 1983. Trú tại: Số nhà 20/4 ấp N, xã T, huyện 

T, tỉnh Đồng Nai (Có mặt). 

- Chị Lê Thị Thu H, sinh năm 1978. Trú tại: Ấp H, xã H, huyện T, tỉnh 

Đồng Nai (Vắng mặt). 

- Anh Lâm Ngọc T, sinh năm 1975. Trú tại: Số nhà 59 đường Đ 8 ấp Q, xã 

Đ, huyện T, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt). 
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- Anh Lê Phước H, sinh năm 1978. Trú tại: Số nhà 72 ấp H, xã Đ, huyện T, 

tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt). 

- Chị Lê Thị Kim P, sinh năm 1981. Trú tại: Tổ 12 Khu phố 1, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt). 

- Chị Nguyễn Thị Dịu H, sinh năm 1987. Trú tại: Số nhà 7/20 ấp H, xã Đ, 

huyện T, tỉnh Đồng Nai (Vắng mặt). 

NHẬN THẤY: 

Các bị cáo bị truy tố về hành vi phạm tội như sau: Vào lúc 17 giờ 30 phút 

ngày 20/6/2017, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an xã Đ bắt quả 

tang bị cáo Nguyễn Đức H, bị cáo Nguyễn Minh N, anh Lâm Hoài H, anh Lâm 

Ngọc T và chị Lê Thị Thu H đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” 

tại nhà anh Lê Phước H ở ấp H, xã Đ, huyện T, tỉnh Đồng Nai.  

Khi bắt quả tang, Công an đã thu giữ:  

- 01 miếng vải kích thước 1m x 1,5 m (chiếu bạc), trên đó có số tiền 

4.340.000 đồng, 01 chén nhựa và 01 đĩa sứ; 03 “con vị” (“con vị” là miếng giấy 

hình tròn được cắt từ lá bài Tú-lơ-khơ; khi bị bắt quả tang, những người đánh 

bạc bỏ chạy nên đã làm mất 01 “con vị”). 

- Số tiền 29.890.000 đồng và 08 điện thoại di động thu giữ trong người của 

những người đánh bạc (bị cáo Nguyễn Đức H, bị cáo Nguyễn Minh N, anh Lâm 

Hoài H, anh Lâm Ngọc T và chị Lê Thị Thu H) và những người có mặt tại đó 

(chị Lê Thị Kim P, chị Nguyễn Thị Ngọc D, chị Nguyễn Thị Dịu H và anh Lê 

Phước H); 

- 05 xe mô tô (biển số 60B8-579.03, 60B8-727.82, 60AK-039.33, 60K7-

0990 và 60B8-667.81); 

- 03 bộ bài Tú-lơ-khơ; 01 hột “xí ngầu”; 16 quân cờ cá ngựa; 01 bàn cờ cá 

ngựa; 01 đồng tiền thẻ có mệnh giá 500 đồng. 

Kết quả điều tra đã xác định như sau:  

- Chiều ngày 20/6/2017, bị cáo Nguyễn Đức H, bị cáo Nguyễn Minh N, anh 

Lâm Hoài H, anh Lâm Ngọc T, chị Lê Thị Thu H, chị Lê Thị Kim P, chị 

Nguyễn Thị Ngọc D, chị Nguyễn Thị Dịu H đến chơi tại nhà anh Lê Phước H ở 

ấp H, xã Đ, huyện T. Tại đây, bị cáo H, bị cáo N, anh H, anh T và chị H đã rủ 

nhau đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” với phương thức như sau:  

+ Dụng cụ dùng để đánh bạc là 04 “con vị”, 01 mảnh vải trải trên nền nhà 

(được gọi là “chiếu bạc”), 01 chiếc chén bằng nhựa, 01 đĩa bằng sứ.  

+ Quy ước chơi như sau: Có 01 người (được gọi là người “làm cái”) sẽ đặt 

04 “con vị” lên đĩa, dùng chén úp lên rồi xóc đĩa; những người tham gia đánh 

bạc sẽ đặt tiền ở bên chẵn hoặc bên lẻ; sau đó người “làm cái” mở đĩa cho những 

người tham gia xem, nếu mặt trên của cả 04 “con vị” cùng màu hoặc có 02 con 

cùng có màu đen và 02 con cùng có màu đỏ thì được gọi là chẵn và người “làm 

cái” được nhận số tiền đã đặt ở bên lẻ, đồng thời phải trả cho người đã đặt tiền ở 

bên chẵn số tiền họ đã đặt cùng với số tiền bằng số tiền họ đã đặt; trường hợp 
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còn lại thì gọi là lẻ và người “làm cái” được nhận số tiền đã đặt ở bên chẵn, 

đồng thời phải trả cho người đã đặt tiền ở bên lẻ số tiền họ đã đặt cùng với số 

tiền bằng số tiền họ đã đặt.  

- Bị cáo Nguyễn Đức H và bị cáo Nguyễn Minh N thay nhau “làm cái” cho 

đến khi bị bắt quả tang. Anh Lâm Hoài H, anh Lâm Ngọc T, chị Lê Thị Thu H 

tham gia đánh bạc bằng hình thức đặt tiền chứ không “làm cái”. Chị Lê Thị Kim 

P, chị Nguyễn Thị Ngọc D, chị Nguyễn Thị Dịu H và anh Lê Phước H chỉ ngồi 

xem chứ không tham gia đánh bạc. 

- Số tiền mà bị cáo H, bị cáo N, anh Lâm Hoài H, anh Lâm Ngọc T, chị Lê 

Thị Thu H đã dùng để đánh bạc như sau: 

+ Số tiền thu trên chiếu bạc khi bắt quả tang là 4.340.000 đồng. 

+ Bị cáo H khai mang theo 2.000.000 đồng để đánh bạc. Bị cáo H “làm cái” 

được 05 ván thì chuyển cho N “làm cái” được 10 ván. Sau đó H vừa “làm cái” 

tiếp thì bị bắt quả tang. Khi bị bắt quả tang, H bị thu giữ 2.000.000 đồng trong 

người. 

+ Bị cáo N khai mang theo 2.400.000 đồng để đánh bạc. Bị cáo N “làm cái” 

được 10 ván, thua hết 600.000 đồng. Khi bị bắt quả tang, N bị thu giữ 1.800.000 

đồng trong người. 

+ Anh Lâm Hoài H khai mang theo 2.430.000 đồng để đánh bạc, thắng 

được 700.000 đồng. Khi bị bắt quả tang, anh H bị thu giữ 3.130.000 đồng trong 

người.  

+ Anh Lâm Ngọc T khai mang theo 1.500.000 đồng để đánh bạc. Khi bị bắt 

quả tang, anh T bị thu giữ 1.500.000 đồng trong người. 

+ Chị Lê Thị Thu H khai mang theo 170.000 đồng để đánh bạc và 

2.000.000 đồng để trả tiền phòng trọ và mua đồ chứ không dùng vào việc đánh 

bạc. Sau khi đánh 04 ván thì thua hết 170.000 đồng nên chị H không tham gia 

nữa mà lên ghế ngồi chơi. Khi bị bắt quả tang, chị H bị thu giữ trong người số 

tiền 2.000.000 đồng, là số tiền không dùng vào việc đánh bạc. 

- Như vậy, tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 12.770.000 đồng, bao 

gồm:  

+ Số tiền thu trên chiếu bạc là 4.340.000 đồng.  

+ Số tiền thu giữ trong người của bị cáo H là 2.000.000 đồng. 

+ Số tiền thu giữ trong người của bị cáo N là 1.800.000 đồng. 

+ Số tiền thu giữ trong người của anh H là 3.130.000 đồng.  

+ Số tiền thu giữ trong người của anh T là 1.500.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 124-CT/VKS-HS ngày 01/9/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trảng Bom đã truy tố Nguyễn Đức H và Nguyễn Minh N về tội 

“Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự.  

Đối với hành vi đánh bạc của anh Lâm Hoài H, anh Lâm Ngọc T, chị Lê 

Thị Thu H do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra 

đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

Đối với 05 chiếc xe mô tô đã thu giữ của bị cáo H, anh Lâm Hoài H, anh 

Lâm Ngọc T, chị Lê Thị Kim P, anh Lê Phước H; 08 điện thoại di động đã thu 
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giữ của bị cáo Nguyễn Đức H, bị cáo Nguyễn Minh N, anh Lâm Ngọc T, chị Lê 

Thị Thu H, chị Nguyễn Thị Dịu H, anh Lê Phước H, chị Lê Thị Kim P; số tiền 

2.000.000 đồng đã thu giữ của chị Lê Thị Thu H; số tiền 960.000 đồng đã thu 

giữ của chị Nguyễn Thị Dịu H; số tiền 18.500.000 đồng cùng 03 bộ bài Tú-lơ-

khơ, 01 hột “xí ngầu”, 16 quân cờ cá ngựa, 01 bàn cờ cá ngựa, 01 đồng tiền thẻ 

có mệnh giá 500 đồng đã thu giữ của anh Lê Phước H không liên quan đến việc 

phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.  

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị: Xử phạt bị cáo H từ 05 đến 07 tháng tù, xử phạt bị cáo N từ 

04 đến 06 tháng tù; tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền dùng vào việc đánh bạc 

là 12.770.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 01 chén nhựa, 01 đĩa sứ, 03 miếng giấy 

hình tròn và 01 mảnh vải. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY: 

[1] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời 

khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng, 

biên bản bắt người phạm tội quả tang. Như vậy, đã có đủ căn cứ để kết luận: Từ 

khoảng 16 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 20/6/2017, tại nhà anh Lê Phước Hồng ở 

ấp H, xã D, huyện T, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Đức H, bị cáo Nguyễn Minh 

N, anh Lâm Hoài H, anh Lâm Ngọc T và chị Lê Thị Thu H đã cùng đánh bạc 

bằng hình thức “xóc đĩa” (nhiều người đánh bạc với một người “làm cái”). Tổng 

số tiền dùng vào việc đánh bạc của cả 05 người là 12.770.000 đồng (mười hai 

triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Nguyễn Đức H và Nguyễn Minh N thay 

nhau “làm cái” để đánh bạc với những người còn lại. Hành vi nêu trên của 

Nguyễn Đức H và Nguyễn Minh N đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo khoản 1 

Điều 248 Bộ luật Hình sự.  

[2] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì thấy: Các bị cáo 

đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo N chưa có tiền án, tiền sự, phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo H phải chịu tình tiết tăng 

nặng là “tái phạm”.  

[3] Về xử lý vật chứng: Số tiền 12.770.000 đồng tiền dùng vào việc phạm 

tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với 01 chén nhựa, 01 đĩa sứ, 03 

miếng giấy hình tròn và 01 mảnh vải là vật dùng vào việc phạm tội và không 

còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đức H (H sẹo) và Nguyễn Minh N (T) 

phạm tội “Đánh bạc”. 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 

Điều 48 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức H (H sẹo) 05 (năm) 

tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 20/6/2017.  

- Áp dụng khoản 1 Điều 248; điểm p, h khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh N (T) 04 (bốn) tháng  tù; thời hạn tù tính từ ngày 

20/6/2017.  

2. Áp dụng Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 12.770.000 đồng (mười hai triệu bảy 

trăm bảy mươi nghìn đồng), đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Trảng Bom theo biên lai thu số 01226 ngày 01/9/2017. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 chén bằng nhựa, 01 đĩa bằng sứ, 03 miếng giấy hình 

tròn, 01 mảnh vải màu vàng, đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Trảng Bom theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/9/2017. 

3. Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Nguyễn Đức H (H sẹo) và 

Nguyễn Minh N (T) mỗi người phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho các bị cáo và anh Lâm Hoài H biết có quyền kháng cáo trong hạn 

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ 

ngày nhận được hoặc niêm yết bản án này theo quy định của pháp luật.  

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VKSND huyện; 

- Người vắng mặt; 

- Công an huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- UBND cấp xã nơi b/c cư trú; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND tỉnh; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Dần 

 
 


